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Số           /TM-BV
V/v mời cung cấp báo giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày     tháng 8 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đang có nhu cầu lựa chọn nhà thầu cho 
gói thầu: Sửa chữa hỏng hóc tháng 9, tháng 10/2025 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh 
Phú Thọ.

Đề nghị các nhà thầu có năng lực cung cấp báo giá để Bệnh viện Sản Nhi tỉnh 
Phú Thọ xem xét lựa chọn, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông 

Bùi Quang Sơn, Trưởng phòng Hành chính quản trị, điện thoại: 0983.353.267; 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Thông qua đường bưu chính viễn thông hoặc gửi trực tiếp tại Bệnh viện 

Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Ngoài bì thư ghi rõ gửi báo giá gói thầu “Sửa chữa hỏng 
hóc tháng 9, tháng 10/2025 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ”.

- Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Văn thư tầng 2, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú 
Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ. 

- Điện thoại: 0210.655.9999 hoặc điện thoại di động 0983.353.267
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 15 giờ 00’ ngày 03  tháng 9 năm 

2025 (trong giờ hành chính).
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 03 

tháng 9 năm 2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Tên gói thầu: Sửa chữa hỏng hóc tháng 9, tháng 10/2025 tại Bệnh viện 

Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ 
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
4. Khối lượng/số lượng yêu cầu báo giá theo danh mục đính kèm



5. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
- Tạm ứng: không
- Thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trong vòng 90 ngày sau 

khi hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng và bàn giao 
đầy đủ hồ sơ đề nghị thanh toán theo quy định. 

 (Nhà thầu cung cấp báo giá theo mẫu gửi kèm thư mời này)
6. Yêu cầu khác
- Gửi kèm giấy tờ chứng minh đối với các hàng hóa, linh kiện nhập khẩu.
- Gửi kèm theo báo giá là 01 Giấy ĐKKD của nhà thầu (bản sao).
Đề nghị các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm xem xét cung cấp báo giá 

để chủ đầu tư xem xét, lựa chọn./.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Phòng Marketing & truyền thông;
- Lưu VT, phòng HCQT; 

GIÁM ĐỐC

Phạm Thái Hạ



[Tên nhà thầu]

Địa chỉ:……………..
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày  …    tháng   ….   năm 2024

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của 
nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi 
chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho danh mục cụ thể 
như sau:

1. Báo giá cho danh mục liên quan

STT Nội dung công việc Đơn vị tính
Khối lượng/

số lượng
Đơn giá 

(VND)
Thành tiền

(VND)

1    

…………………………………..

Tổng cộng trước thuế    

Thuế VAT

Tổng sau thuế

Bằng chữ:…………………………..

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực nhà thầu, bảng dự toán chi tiết)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 30 ngày], kể 
từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại 
khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; 
không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 
cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
SỬA CHỮA HỎNG HÓC THÁNG 9, THÁNG 10/2025 TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI 

TỈNH PHÚ THỌ
(Kèm theo thư mời số           /TM-BV, ngày     tháng 8 năm 2025)

STT Tên công tác Đơn vị Khối 
lượng

    

1

Gia công giá để giày dép, dụng cụ phòng để dụng cụ 
khoa kiểm soát nhiễm khuẩn: Gia công giá để giày dép, 
dụng cụ  bằng inox 304 dày 1,4mm kích thước C1,05m 
x R0,32m x D1,9m ( bao gồm: Hộp 25x25x1.4 = 19m 
(19,9kg), hộp 10x10x1.4 = 30m (11,4kg)

kg 31

2

Gia công lắp đặt giá treo bộ máy tính khoa kiểm soát 
nhiễm khuẩn: Gia công giá treo bộ máy tính bằng inox 
304 dày 1,4mm kích thước D0,41m x 0,39m x C0,25m 
( bao gồm: Hộp 13x26 = 5m)

cái 1

3 Lắp đặt đường  trục thoát hệ thống AHU ống nhựa 
PVC D42 - hãng Dekko - Việt Nam tại sảnh tầng 4 m 31

3.1 Lắp đặt cút D34- hãng Dekko - Việt Nam cái 10
3.2 Lắp đặt tê thu 42/34 - hãng Dekko - Việt Nam cái 10
3.3 Lắp đặt T42 - hãng Dekko - Việt Nam cái 3
3.4 Lắp đặt bịt D42 - hãng Dekko - Việt Nam cái 3
3.5 Lắp đặt chếch D42 - hãng Dekko - Việt Nam cái 1
3.6 Lắp đặt cút D27 - hãng Dekko - Việt Nam cái 3
3.7 Lắp đặt măng sông D27 - hãng Dekko - Việt Nam cái 1

4 Lắp đặt đường ống thoát nước PVC D27 điều hoà 
phòng 526 khoa nội nhi tổng hợp m 3

4.1 Lắp đặt cút D27 - hãng Dekko - Việt Nam cái 3

5
Sửa cánh cửa  phòng tiếp đón khoa sản 3: 
Tháo bộ cánh cửa, bào khuôn bao cửa, căn chỉnh lại 
bản lề, chốt khoá, vệ sinh lắp lại cửa.

lần 1

6

Sửa cánh cửa phòng tiếp đón và cửa lớn phòng hội 
trường tầng 7:
Tháo bộ cánh cửa, bào khuôn bao cửa, căn chỉnh lại 
bản lề, chốt khoá, vệ sinh lắp lại cửa.

lần 2

7 Sửa chữa, thay thế khoá cửa đi (viện cấp) phòng bệnh 
544 khoa nhi hô hấp lần 1

8

Sửa chữa, bảo dưỡng cánh cửa kính thuỷ lực sảnh tầng 
3 nhà A: 
Tháo bộ cánh cửa kính thuỷ lực, bảo dưỡng tra dầu mỡ, 
căn chỉnh lại bản lề, vệ sinh lắp lại cửa.

lần 1



9

Sửa chữa quạt trần phòng bệnh 639 khoa mắt -tai mũi 
họng - răng hàm mặt: 
Tháo quạt trần ra khỏi vị trí, thay vòng bi 2 bộ mới, vệ 
sinh lắp lại thiết bị vào vị trí ban đầu

bộ 2

10
Thay thu sàn phòng bệnh số 404 khoa phụ ngoại phụ 
nội tiết: Tháo 2 bộ thu sàn cũ và lắp đặt 2 bộ thu sàn 
mới (viện cấp)

bộ 1

11

Sửa chữa, gia cố hàn lại các phần chân ghế gãy, nứt 
mối hàn, dùng inox 13x26 để tăng cứng phần chân ghế, 
đánh bóng vệ sinh 2 chiếc ghế băng dài tầng 6 khoa 
mắt - tai mũi họng - răng hàm mặt

chiếc 2

12
Sửa chữa, gia cố hàn lại các phần chân ghế gãy, nứt 
mối hàn, dùng inox 13x26 để tăng cứng phần chân ghế, 
đánh bóng vệ sinh 5 chiếc ghế băng dài tầng 1 

chiếc 5

13

Sửa chữa, gia cố hàn lại các phần chân ghế gãy, nứt 
mối hàn, dùng inox 13x26 để tăng cứng phần chân ghế, 
đánh bóng vệ sinh 2 chiếc ghế băng dài tầng 2 khoa 
khám  và điều trị ngoại trú

chiếc 2

14

Sửa chữa, gia cố hàn lại các phần chân ghế gãy, nứt 
mối hàn, dùng inox 13x26 để tăng cứng phần chân ghế, 
đánh bóng vệ sinh 2 chiếc ghế băng dài khoa bệnh 
nhiệt đới

chiếc 2

15
Sửa chữa, lắp đặt tấm trần phòng sơ sinh khoa sản 2:
Tháo dỡ, gia cố nắn lại khung xương lắp lại 20 tấm trần  
vệ sinh hoàn trả hiện trạng ban đầu

m2 12

16
 Sửa chữa cửa đi  phòng 443 khoa sơ sinh: 
Tháo bộ cánh cửa, bào khuôn bao cửa, căn chỉnh lại 
bản lề, chốt khoá, vệ sinh lắp lại cửa.

lần 1

17
 Sửa chữa cánh cửa đi phòng đẻ 1 khoa sản 3: 
Tháo bộ cánh cửa, bào khuôn bao cửa, căn chỉnh lại 
bản lề, chốt khoá, vệ sinh lắp lại cửa.

lần 1

18

Sửa đường thoát chậu khoa sản 3:
Tháo dỡ 2 bộ ghế sông hơi, 2 bộ xi phông ra khỏi vị trí, 
vệ sinh loại bỏ cặn bẩn, đường trục thoát, lắp đặt vào vị 
trí

lần 1

18.1 Lắp đặt khoá nguồn nước chiếc 1

19
Sửa chữa và thay mới lõi khóa roto cửa tầng 2 phòng 
216, phòng thay đồ nhân viên và phòng khám  đa khoa 
211

bộ 3

20

 Sửa cánh cửa phòng điều dưỡng và phòng hành chính 
khoa nội nhi tổng hợp: 
Tháo bộ cánh cửa, bào khuôn bao cửa, căn chỉnh lại 
bản lề, chốt khoá, vệ sinh lắp lại cửa.

lần 2



21
Lắp đặt trần  thạch cao tầng 8 kho tài liệu phòng tài 
chính kế toán:  
Lắp đặt trần thạch cao kích thước: 3,56m x 3,3m

m2 11,748

21.1 Lắp đặt Bóng tuyp led 1,2m -hãng Rạng Đông- Việt 
Nam bộ 4

21.1 Lắp đặt khoá cửa HL68 Huy Hoàng - Việt Nam bộ 1

22
Sửa chữa, chống thấm tầng 4 khoa sơ sinh: 
khoan và lắp đặt kim bơm, bơm áp lực ngược chất 
chống thấm chuyên dụng

lần 1

22.1 Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức lít 2,5
22.2 Lắp kim bơm keo cái 5

23
Chống thấm phòng 408 khoa ngoại nhi tổng hợp:
Đục nền gạch xung quanh hộp kỹ thuật, lắp đặt 1 bộ 
thu sàn (viện cấp), vệ sinh lát lại hoàn trả hiện trạng

lần 1

23.1 Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane - Đức lít 2,5
23.2 Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam bao 1

24

Chống thấm khoa gây mê hồi sức:
Tháo vách kính ra khỏi vị trí, Đục nền gạch xung 
quanh hộp kỹ thuật, phần chân tường tại phòng 413 
khoa sơ sinh, vệ sinh thay 2 thoát sàn (viện cấp), lát lại 
hoàn trả hiện trạng

lần 1

24.1 Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức lít 3
24.2 Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam bao 1

25

Chống thấm khoa gây mê hồi sức:
Tháo vách kính ra khỏi vị trí, Đục nền gạch xung 
quanh hộp kỹ thuật, phần chân tường tại phòng 415 
khoa sơ sinh, vệ sinh thay 2 thoát sàn (viện cấp), lát lại 
hoàn trả hiện trạng

lần 1

25.1 Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức lít 3
25.2 Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam bao 1

26

Chống thấm tầng 5 khoa nội nhi tổng hợp:
Đục nền gạch xung quanh hộp kỹ thuật tầng 6 khoa sản  
1 phòng 603 thấm xuống phòng 503, ốp lát lại,  vệ sinh 
lát lại hoàn trả hiện trạng

lần 1

26.1 Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức lít 2,6
26.2 Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam bao 2

27

Chống thấm tầng 1 khu nhà ăn bệnh viện sản nhi:
Tháo bồn cầu ra khỏi vị trí, Đục nền gạch xung quanh 
hộp kỹ thuật, lắp lại thiết bị, thay thoát sàn (viện cấp),  
vệ sinh lát lại hoàn trả hiện trạng

lần 1

27.1 Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức lít 2,6
27.2 Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam bao 1



28
Chống thấm hàng lang khoa phụ ngoại phụ nội tiết: 
khoan và lắp đặt kim bơm, bơm áp lực ngược chất 
chống thấm chuyên dụng

lần 1

28.1 Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane (nước sản 
xuất: Đức) lít 2,5

28.2 Lắp kim bơm keo cái 5

29
Chống thấm tầng 3 phòng mổ 7:
Tháo vách kính, bồn cầu ra khỏi vị trí, Đục toàn bộ nền 
vệ sinh, lắp lại thiết bị, lát lại hoàn trả hiện trạng

lần 1

29.1 Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức lít 3,2
29.2 Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam bao 2

29.3 Lát lại toàn bộ nền  phòng vệ sinh bằng gạch lát sàn 
chống trơn Viglacera 30cm x30cm m2 2,94

29.4 Ốp lại tường gạch Viglacera 30cmx45cm m2 1,6

30
Cải tạo phòng làm việc khoa Dược vật tư y tế:
Lắp đặt vách nhựa nano nan sóng kích thước: 4,79 x 
2,37m

m2 11,3523

30.1
Lắp đặt vách nhựa nano ốp tường kích thước: 
2,37mx2,61m+0,4mx0,85m+2,92mx2,37m+0,3mx2,37
m+1,3mx2,37m

m2 17,2

30.2
Lắp đặt vách nhôm kính nhôm Xingfa vân gỗ cửa ô 
gió,  hệ 63 kính dán dày 6.38 mm kích thước 
0,37mx1,09m + 0,99mx0,47m

m2 0,8686

30.3 Lắp đặt cửa nhôm kính nhôm Xingfa vân gỗ, hệ 63 
kính dán dày 6.38 mm kích thước 2,36mx0,94m m2 2,2184

30.4

Lắp đặt vách nhôm kính nhôm Xingfa, hệ 55 kính dán 
dày 6.38 mm kích thước: 
(1,94mx1,09)+(2,3mx1,09)+(0,95mx1,95)+(0,95mx2,3
6m)

m2 8,7161

30.5 Lắp đặt khoá cửa HL68 Huy Hoàng - nước sản xuất 
Việt Nam bộ 1

30.6 Dán đề can kích thước: (0,87mx0,4m)x4 + 
(0,87mx0,88m)x3+(1mx0,4m)x4+(1mx0,9m)x2 m2 7,0888

30.7 Gia công, lắp đặt lại khung xương trần kích thước 
0,9mx0,6m lần 1

30.8 Gia cố tăng cứng thêm vào 2 ô cửa gió bằng thanh 
nhôm md 2

30.9
Tháo dỡ vách Panel ra khỏi vị trí, gia cố tăng cứng 
vách panel bằng hộp 30x60, lắp đặt vào vị trí mới kho 
để đồ kích thước 2,4m x3,7m

lần 1

30.10 Lắp đặt ổ cắm đôi hãng sino -  Việt Nam bộ 5
30.11 Lắp đặt ổ cắm đơn hãng sino -  Việt Nam bộ 1
30.12 Lắp đặt đế âm tường cái 10



30.13 Lắp đặt attomat 30A hãng sino -  Việt Nam cái 1
30.14 Lắp đặt công tắc hãng sino -  Việt Nam cái 1
30.15 Lắp đặt dây 2x1,5 hãng Cadi-sun - Việt Nam m 20
30.16 Lắp đặt dây 2x2,5 hãng Cadi-sun - Việt Nam m 25

31
Lắp đặt máy hút mùi tầng 3 khoa xét nghiệm:
Gia công chế tạo phễu thu treo trần hút mùi bằng tôn 
inox 304 kích thước C0,55mxR1,1mxD0,95m

cái 1

31.1 Lắp đặt động cơ máy hút DF60-4 Shoohan - nước sản 
xuất Trung Quốc chiếc 1

31.2 Lắp đặt Ống bạc D160 m 10

31.3 Lắp đặt dây điện 2x1,5 Cadi-sun - nước sản xuất Việt 
Nam m 5

31.4 Lắp đặt công tắc Sino - nước sản xuất Việt Nam cái 1

31.5
Tháo dỡ tấm kính cũ ra khỏi vị trí, gia công mới khung 
nhôm cửa xingfa hệ 55, lắp đặt tận dụng cho viện kích 
thước: 1,69mx1,18m

m2 1,9942

32
Thu hồi gas, tháo cục nóng  hỏng ra khỏi vị trí, hút 
chân không bổ xung gas, khôi phục lại hệ thống (phòng 
máy chủ tầng 2)

bộ 1

32.1 Lắp đặt cục nóng điều hoà Model: SRC18CS-S5 - 
nước sản xuất Thái Lan bộ 1

33

Chống thấm tầng 8 kho tài liệu phòng tài chính kế toán:
Tháo dỡ tấm trần, vận chuyển tập kết từ tầng 8 xuống 
tầng 1 sử lý đúng nơi quy định, khoan và lắp đặt kim 
bơm, bơm áp lực ngược chất chống thấm chuyên dụng 
dài 9,5m

lần 1

33.1 Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane (nước sản 
xuất: Đức) lít 7

33.2 Lắp kim bơm keo cái 54

34

Lát nền gạch tầng 8:
Đục toàn bộ nền gạch cũ ra khỏi vị trí kích thước 
3,7mx0,6m, vận chuyển chạc rác từ tầng 8 xuống tầng 
1, tập kết xử lý đúng nơi quy định, vệ sinh hoàn trả lai 
hiện trạng

lần 1

34.1 Lát lại toàn bộ nền  phòng vệ sinh bằng gạch lát sàn 
chống trơn Viglacera 30cm x30cm m2 2,22

35
 Sửa chữa cánh cửa đi phòng 302 khoa sản 3: 
Tháo bộ cánh cửa, bào khuôn bao cửa, căn chỉnh lại 
bản lề, chốt khoá, vệ sinh lắp lại cửa.

lần 1



36

Sửa chữa, lắp đặt tấm trần phòng vệ sinh khoa ngoại 
nhi tổng hợp:
Tháo dỡ, gia cố nắn lại khung xương lắp lại toàn bộ 
tấm trần  phòng vệ sinh, vệ sinh hoàn trả hiện trạng ban 
đầu

lần 1

37

Thay thế quạt hút mùi phòng vi nấm và ký sinh trùng 
khoa xét nghiệm:
Tháo dỡ bộ quạt hút ra khỏi vị trí, vệ sinh làm sạch 
đường ống hút và 2 điểm đấu nối, lắp đặt quạt hút treo 
trần

lần 1

37.1 Lắp đặt quạt hút CN hiệu Deton DFG5G-4 - nước sản 
xuất Trung Quốc chiếc 1

38

Lắp đặt máy bơm nước Ro tại  khoa kiểm soát nhiễm 
khuẩn:
Tháo dỡ bộ máy bơm cũ ra khỏi vị trí, vệ sinh đấu nối 
lại các đầu zắc co điểm nối

lần 1

38.1 Lắp đặt lơ thu 40/25 cái 2
38.2 Măng sông D32 cái 1
38.3 Zắc co zen ngoài D32 cái 1

39

Sửa chữa bảo dưỡng, thay thế quạt trần mới phòng 
bệnh 314 khoa sản 3:
Tháo dỡ 2 bộ quạt trần ra khỏi vị trí, vệ sinh bảo dưỡng 
thay tụ khởi động

bộ 2

39.1 Lắp đặt tụ quạt chiếc 1

39.2 Lắp đặt mới quạt trần vinawin - nước sản xuất Việt 
Nam bộ 1

40
Thay thế vòi nước tầng 4:
Tháo dỡ 2 bộ vòi xả nước ra khỏi vị trí vệ sinh loại bỏ 
cặn bẩn, Lắp đặt vòi xả sanwa - Việt Nam (vòi gạt)

bộ 2

41

Chống thấm tầng 8:
Dùng máy đục, đục xung quanh cổ ống từ tầng 8 xuống 
tầng 4 kích thước 0,25mx0,25m, vệ sinh vận chuyển 
trạc rác từ tầng 8, tầng 4 xuống tầng 1 xử lý đúng nơi 
quy định

lần 1

41.1 Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức lít 2,5
41.2 Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam bao 1

42

Chống thấm tầng 3 phòng siêu âm khoa sản 2:
Tháo cánh cửa và vách kính ra khỏi vị trí, Đục nền 
gạch xung quanh hộp kỹ thuật, lắp lại thiết bị, lát lại 
hoàn trả hiện trạng

lần 1

42.1 Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức lít 2,5
42.3 Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam bao 1



43

Chống thấm sảnh tầng 4:
Dùng máy đục bê tông, đục thông các bức tường ngăn 
dưới đáy máng nước và dọc theo viền bức tường kích 
thước dài 122,6mxR0,35m

md 122,6

43.1 Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức lít 32
43.2 Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam bao 5

43.3 Đổ vữa xi măng mác cao, láng mặt đánh cốt dốc kỹ 
thuật hoàn trả hiện trạng m 122,6

43.4 Vận chuyển phế thải từ tầng 4 xuống tầng 1 xử lý đúng 
nơi quy định chuyến 1

44

Chống thấm sảnh tầng 4:
Dùng máy đục bê tông, đục xung quanh miệng 2 cổ 
ống tầng 8 xuống tầng 4 phòng 402 khoa phụ ngoại 
phụ nội, dùng máy đục đục xung quanh miệng cổ ống 
thoát nước từ tầng 8 xuống tầng 4 ống D110: 15 cổ 
ống; ống D27 và ống dây điện: 15 cổ ống; ống D110 từ 
tầng 4 xuống tầng 1 kích thước 25x25cm: 5 cổ ống

lần 1

44.1 Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức lít 9,5
44.2 Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam bao 1

45

Chống thấm sảnh tầng 4:
Dùng máy đục bê tông đục toàn bộ nền gạch, nền bê 
tông kích thước R0,3m x S0,45m x D 6,6m, Xây be 2 
hàng gạch, lắng vữa bê tông, lát lại nền gạch kích 
thước 0,3mx0,3mx6,6m

lần 1

45.1 Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức lít 5,5
45.2 Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam bao 1
45.3 Trải lưới thuỷ tinh xuống nền chống thấm md 6,6

45.5 Chống thấm 1 cổ ống: 2 điểm từ tầng 8 xuống tầng 4 
bằng keo chống thấm polyurethane chuyên dụng lít 1,5

45.6

Chống thấm sảnh tầng 4 bệnh viện sản nhi:
Dùng máy đục bê tông đục toàn bộ nền gạch, nền bê 
tông kích thước R0,4m x S0,45m x D 12,8m, Xây be 2 
hàng gạch, lắng vữa bê tông, lát lại nền gạch kích 
thước 0,4mx12,8m

lần 1

45.7 Dùng keo chống thấm hỗn hợp polyurethane -Đức lít 9,5
45.8 Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika - Việt Nam bao 2
45.9 Trải lưới thuỷ tinh xuống nền chống thấm md 12,8

45.10 Vận chuyển phế thải từ tầng 4 xuống tầng 1 xử lý đúng 
nơi quy định chuyến 2

46

Lắp đặt thảm cỏ nhân tạo sảnh tầng 2:
Vận chuyển toàn bộ chậu hoa, cây cảnh ra khỏi vị trí, 
tháo dỡ toàn bộ tấm thảm cũ bị hỏng, vận chuyển 
xuống tầng 1 xử lý đúng nơi quy định

lần 1



46.1 Lắp đặt trải thảm cỏ nhân tạo mới kích thước: 
77mx2,55m - (1,5m2x5 cột) = 190,3m2 m2 188,85

46.2 Vận chuyển chạc rác xử lý đúng nơi quy định chuyến 1

47 Thay sen tắm hãng Kanzy - Việt Nam, khu vệ sinh 
buồng bệnh và khu vệ sinh nhân viên khoa sản 2 bộ 2

48 Thay sen tắm hãng Kanzy - Việt Nam, khu vệ sinh 
nhân viên Trung tâm hỗ trợ sinh sản và Nam học bộ 1
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